
PHỤ LỤC. DANH MỤC CHÀO GIÁ 

Gói thầu: Mua sắm trang phục y tế cho nhân viên y tế, quần áo người bệnh và người nhà người bệnh 

tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2025. 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng Thông số kĩ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

1 

Trang 

phục Bác 

sĩ nam 

 

- Áo: Màu trắng. Kiểu dáng: Áo blouse cổ 

bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 

3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông.  

- Quần: Màu trắng. Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo.  

- Mũ tròn, khẩu trang  

- Áo: Chất liệu: Kaki thun loại 1 (màu trắng)  

- Quần: vải kaki loại 1 màu trắng 

- Đo may theo số đo của từng người 

- (In LOGO bệnh viện)  kích thước 5cm x 5cm 

phía trên túi áo ngực trái 

- Vải Mũ, khẩu trang: cùng chất liệu và màu sắc 

với áo. 

- Đo may theo số đo chi tiết của từng người 

- Đường may: Đường may phải đều, chắc, không 

cộm, cấn cơ thể khi mặc. 

Bộ 22 

2 

Trang 

phục Bác 

sĩ nữ 

Áo: Màu trắng. Kiểu dáng: Áo blouse cổ 

bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông.  

- Quần: Màu trắng. Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo. 

 - Mũ tròn, khẩu trang  

- Áo: Chất liệu: Kaki thun loại 1 (màu trắng)  

- Quần: vải kaki loại 1 màu trắng 

- Đo may theo số đo của từng người 

- (In LOGO bệnh viện)  kích thước 5cm x 5cm 

phía trên túi áo ngực trái 

- Vải Mũ, khẩu trang: cùng chất liệu và màu sắc 

với áo. 

- Đo may theo số đo chi tiết của từng người 

- Đường may: Đường may phải đều, chắc, không 

cộm, cấn cơ thể khi mặc. 

Bộ 8 

3 

Trang 

phục 

Dược sĩ 

nam 

Áo: Màu trắng. Kiểu dáng: Áo blouse, cổ 

2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, 

chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 

túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, 

- Áo: Chất liệu: Kaki thun loại 1 (màu trắng)  

- Quần: vải kaki loại 1 màu trắng 

- Đo may theo số đo của từng người 
Bộ 2 



 
2 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng Thông số kĩ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông.  

- Quần: Màu trắng. Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần  

nam có 1 túi sau.  

- Mũ tròn, khẩu trang  

- (In LOGO bệnh viện)  kích thước 5cm x 5cm 

phía trên túi áo ngực trái 

- Vải Mũ, khẩu trang: cùng chất liệu và màu sắc 

với áo. 

- Đo may theo số đo chi tiết của từng người 

- Đường may: Đường may phải đều, chắc, không 

cộm, cấn cơ thể khi mặc. 

4 

Trang 

phục 

Dược sĩ 

nữ 

- Áo: Màu trắng. Kiểu dáng: Áo blouse, 

cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 

3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, 

phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 

- Quần: Màu trắng. Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo. 

- Mũ tròn, khẩu trang  

- Áo: Chất liệu: Kaki thun loại 1 (màu trắng)  

- Quần: vải kaki loại 1 màu trắng 

- Đo may theo số đo của từng người 

- (In LOGO bệnh viện)  kích thước 5cm x 5cm 

phía trên túi áo ngực trái 

- Vải Mũ, khẩu trang: cùng chất liệu và màu sắc 

với áo. 

- Đo may theo số đo chi tiết của từng người 

- Đường may: Đường may phải đều, chắc, không 

cộm, cấn cơ thể khi mặc. 

Bộ 14 

5 

Trang 

phục của 

Điều 

dưỡng 

viên nữ 

(cao 

đẳng, 

trung cấp) 

Áo:  

+ Màu sắc: Màu trắng;  

+ Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. Túi áo, tay áo và 

cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5  

cm.  

- Quần: Màu trắng. Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau. - 

Mũ, khẩu trang: Theo màu sắc của áo 

hoặc áo liền váy. 

- Áo: Chất liệu: Kaki thun loại 1 (màu trắng)  

- Quần: vải kaki loại 1 màu trắng 

- Đo may theo số đo của từng người 

- (In LOGO bệnh viện)  kích thước 5cm x 5cm 

phía trên túi áo ngực trái 

- Vải Mũ, khẩu trang: cùng chất liệu và màu sắc 

với áo. 

- Đo may theo số đo chi tiết của từng người 

- Đường may: Đường may phải đều, chắc, không 

cộm, cấn cơ thể khi mặc. 

Bộ 38 



 
3 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng Thông số kĩ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Hoặc Áo liền váy : Ngoài trang phục áo, 

quần quy định tại các khoản 1, 2 Điều 

này, điều dưỡng viên 

- Mũ tròn, khẩu trang  

6 

Trang 

phục của 

Kỹ thuật 

viên; Cử 

nhân 

YTCC; 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Nam 

Áo: Màu trắng. Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, 

cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái.  

- Quần: Màu trắng. Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần  

nam có 1 túi sau.  

- Mũ tròn, khẩu trang  

- Áo: Chất liệu: Kaki thun loại 1 (màu trắng)  

- Quần: vải kaki loại 1 màu trắng 

- Đo may theo số đo của từng người 

- (In LOGO bệnh viện)  kích thước 5cm x 5cm 

phía trên túi áo ngực trái 

- Vải Mũ, khẩu trang: cùng chất liệu và màu sắc 

với áo. 

- Đo may theo số đo chi tiết của từng người 

- Đường may: Đường may phải đều, chắc, không 

cộm, cấn cơ thể khi mặc. 

Bộ 30 

7 

Trang 

phục của 

Kỹ thuật 

viên; Kỹ 

sư; Cử 

nhân 

Điều 

dưỡng nữ 

- Áo: Màu trắng. Kiểu dáng: Áo cổ 2 ve, 

cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái.  

- Quần: Màu trắng. Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo.g mông, phía trước có 3 

túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái. - 

Mũ tròn, khẩu trang  

- Áo: Chất liệu: Kaki thun loại 1 (màu trắng)  

- Quần: vải kaki loại 1 màu trắng 

- Đo may theo số đo chi tiết của từng người 

- (In LOGO bệnh viện)  kích thước 5cm x 5cm 

phía trên túi áo ngực trái 

- Vải Mũ, khẩu trang: cùng chất liệu và màu sắc 

với áo. 

- Đo may theo số đo chi tiết của từng người 

- Đường may: Đường may phải đều, chắc, không 

cộm, cấn cơ thể khi mặc. 

Bộ 64 

8 

Trang 

phục của 

hộ lý, 

Nhân  

viên giặt 

Áo: Màu xanh hòa bình.  

Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông; phía trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái.  

- Áo: Chất liệu vải kate ford hoặc Cotton 100% 

Màu xanh hòa bình 

- Quần nữ: Chất liệu vải kate ford hoặc Cotton 

100% 

Bộ 16 



 
4 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng Thông số kĩ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

là - Quần: Màu xanh hòa bình. Kiểu dáng: 

Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau  

- Mũ tròn, khẩu trang  

- (In LOGO bệnh viện)  kích thước 5cm x 5cm phía 

trên túi áo ngực trái 

- Vải Mũ, khẩu trang: cùng chất liệu và màu sắc với 

áo. 

- Đo may theo số đo chi tiết của từng người 

- Đường may: Đường may phải đều, khích, chắc, 

không cộm, cấn cơ thể khi mặc. 

9 

Trang 

phục của 

nhân viên 

tiếp đón, 

Hành 

chính 

nam 

- Áo: Màu sáng.  

Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay. 

 - Quần: Màu đen. Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau. 

- Đối với nhân viên tiếp đón: Đeo dải 

băng màu xanh gắn trên cánh tay trái áo 

hoặc chéo qua người, chiều rộng 10 cm, 

trên dải băng in dòng chữ “NHÂN VIÊN 

TIẾP ĐÓN”. 

- Áo:  

Chất liệu: Vải Kate Mỹ màu sáng 

- Quần: Chất liệu vải kaki màu đen  

- Đo may theo số đo chi tiết của từng người 

- Đường may: Đường may phải đều, khích, chắc, 

không cộm, cấn cơ thể khi mặc. 
Bộ 12 

10 

Trang 

phục của 

nhân viên 

Hành 

chính nữ 

Áo: Màu sáng. 

 Kiểu dáng: Áo sơ mi cổ đức, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay.  

- Quần hoặc chân váy: Màu sẫm. Kiểu 

dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo. Chân 

váy kiều jupe, tối thiểu dài ngang gối. 

 

- Áo:  

Chất liệu: Vải Kate Mỹ màu sáng 

- Quần: Chất liệu vải kaki màu đen  

- Đo may theo số đo chi tiết của từng người 

- Đường may: Đường may phải đều, khích, chắc, 

không cộm, cấn cơ thể khi mặc. 

Bộ 22 

11 

Trang 

phục của 

nhân viên 

Bảo vệ 

Áo: Màu xanh cô ban sẫm.  

Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc giữa, có 

nẹp cầu vai, dài tay hoặc ngắn tay, gấu 

tay có măng xéc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái.  

-Áo:  

Chất liệu: Vải Kate Màu xanh cô ban sẫm. 

-Vải quần: Vải kaki màu xanh đen 

- Mũ cùng màu sắc với quần 

- Đo may theo số đo chi tiết của từng người 

Bộ 4 



 
5 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng Thông số kĩ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

- Quần:  Màu xanh đen. 

 Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau.  

- Mũ kiểu kê pi cùng màu với áo. 

- Đường may: Đường may phải đều, khích, chắc, 

không cộm, cấn cơ thể khi mặc. 

12 

Trang 

phục lái 

xe ô tô 

cấp cứu 

 

- Áo: 

Màu xanh đen; 

Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, gấu tay 

măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, phía 

trước có 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

- Quần: 

Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

- Áo:  

Chất liệu: Vải Kate Màu xanh đen. 

-Vải quần: Vải kaki màu xanh đen 

- Đo may theo số đo chi tiết của từng người 

- Đường may: Đường may phải đều, khích, chắc, 

không cộm, cấn cơ thể khi mặc. 

Bộ 2 

13 

Trang 

phục của 

sinh viên 

đang đi 

học bác sĩ 

(nam) 

- Áo: Màu trắng. Kiểu dáng: Áo blouse 

cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài biển tên trên 

ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông. Trên vai áo có cầu vai màu xanh 

dương, kích thước 4 x 10 cm.  

- Quần: Màu trắng. Kiểu dáng: Quần âu 

hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.  

- Mũ tròn, khẩu trang  

- Áo: Chất liệu: Kaki thun loại 1 (màu trắng)  

- Quần: vải kaki loại 1 màu trắng 

- Đo may theo số đo của từng người 

- (In LOGO bệnh viện)  kích thước 5cm x 5cm 

phía trên túi áo ngực trái 

- Vải Mũ, khẩu trang: cùng chất liệu và màu sắc 

với áo. 

- Đo may theo số đo chi tiết của từng người 

- Đường may: Đường may phải đều, khích, chắc, 

không cộm, cấn cơ thể khi mặc. 

Bộ 2 

14 

Trang 

phục của 

người 

bệnh 

1. Kiểu dáng 

- Màu sắc: Xanh lam. Kiểu dáng:  

- Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi 

- Quần, Màu sắc: Cùng màu sắc với áo, 

Áo Chất liệu: vải Kate silk màu xanh lam 

- (In LOGO bệnh viện)  kích thước 5cm x 5cm 

phía trên túi áo ngực trái 

Vải kate silk màu xanh lam 

- Quần, Màu sắc: Cùng màu sắc với áo, 

- May theo size  

Bộ 360 



 
6 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 
Kiểu dáng Thông số kĩ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

Quần kiểu pyjama, kéo dây rút, có 1 túi 

sau 

 - Đường may: Đường may phải đều, khích, chắc. 

15 

Trang 

phục của 

người nhà 

người 

bệnh (Áo) 

1. Kiểu dáng 

- Màu sắc: Xanh lam. Kiểu dáng:  

- Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay, chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi 

- (In LOGO bệnh viện)  kích thước 5cm 

x 5cm phía trên túi áo ngực trái 

Áo: Chất liệu: vải Kate silk màu vàng 

- (In LOGO bệnh viện)  kích thước 5cm x 5cm 

phía trên túi áo ngực trái 

May theo size  

- Đường may: Đường may phải đều, khích, chắc. 
Cái 30 
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